
UỶ BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LÊ CHÂN 

Số: 429/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quận Lê Chân, ngày 20 tháng 02 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân tuyến địa bàn tuyển sinh các trường mầm non, tiểu học và 

trung học cơ sở từ năm học 2025-2026 
                                            

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN LÊ CHÂN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức 

Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 1232/NQ-UBTVQH15 ngày 24/10/2024 của Ủy ban  

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 

thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023-2025. 

Căn cứ Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 

52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020; Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo 

Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Điều lệ trường trung học cơ sở, 

trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo 

Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Lê Chân, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân tuyến địa bàn tuyển sinh của các trường mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở trên địa bàn quận từ năm học 2025-2026 (nội dung đính 

kèm Quyết định). 

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 

nhân dân; Trưởng phòng: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, 

Quản lí đô thị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường; Hiệu trưởng các trường 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận và Thủ trưởng các đơn vị 

có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                      

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, GDĐT.  

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

Nguyễn Hoàng Linh 



PHÂN TUYẾN ĐỊA BÀN TUYỂN SINH  

ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG MẦM NON TỪ NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 20/02/2025 của UBND quận Lê Chân) 

 

STT Tên trường Địa bàn tuyển sinh 

1 MG Kim Đồng I P. An Biên (từ tổ AB1 đến AB8) 

2 MG Kim Đồng II P. Trần Nguyên Hãn (từ tổ TNH1 đến TNH8) 

3 MN Kim Đồng III 

P. Hàng Kênh (từ tổ TC1 đến TC7)  

P. Trần Nguyên Hãn (từ tổ HN1 đến HN10)  

P. Hàng Kênh (từ tổ HK1 đến HK12) 

4 MG Kim Đồng IV P. Trần Nguyên Hãn (từ tổ DH1 đến DH8)  

5 MN An Dương P. An Dương (từ tổ AD1 đến AD7) 

6 MN Dư Hàng Kênh  
P. Dư Hàng Kênh (từ tổ 1 đến 22) 

P. Hàng Kênh (từ tổ ĐH1 đến ĐH9) 

7 MN Hoa Cúc P. An Dương (từ tổ NX1 đến NX11) 

8 MN Hoa Lan 

P. An Biên: 

+ Ttừ tổ CD1 đến CD6; 

+ Từ tổ AB1 đến AB8; 

P. Trần Nguyên Hãn (từ tổ HN1 đến HN10)  

9 MN Hoa Thuỷ Tiên P. Vĩnh Niệm (từ tổ 1 đến tổ 20) 

10 MN Hướng Dương   
Cơ sở 1: P. An Biên (từ tổ LS1 đến LS9) 

Cơ sở 2: P. Vĩnh Niệm (từ tổ 1 đến tổ 20) 

11 MN 1-6 

P. An Biên: 

+ Từ tổ LS1 đến LS9; 

+ Từ tổ CD1 đến CD6. 

12 MN Nguyễn Công Trứ P. Hàng Kênh (từ tổ HK1 đến HK12); (từ tổ ĐH1 đến ĐH9) 

13 MN Kênh Dương P. Kênh Dương (từ tổ 1 đến tổ 10) 

14 MN Vĩnh Niệm P. Vĩnh Niệm (từ tổ 1 đến tổ 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÂN TUYẾN ĐỊA BÀN TUYỂN SINH  

ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TỪ NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 20/02/2025 của UBND quận Lê Chân) 

 

STT Tên trường Địa bàn tuyển sinh 

1 Dư Hàng 

- P. Trần Nguyên Hãn: 

+ Tổ DH1, DH2, từ tổ DH5 đến tổ DH8; 

+ Tổ HN8 đến tổ HN10; 

- P. Dư Hàng Kênh: Từ tổ 1 đến tổ 4. 

2 Dư Hàng Kênh 
- P. Dư Hàng Kênh: Từ tổ 5 đến tổ 14, từ tổ 17 đến tổ 22; 

- P. Kênh Dương: Từ tổ 1 đến tổ 3, từ tổ 7 đến tổ 10. 

3 Lê Văn Tám 

- P. Hàng Kênh:  

+ Từ tổ TC1 đến tổ TC7;  

+ Từ tổ HK1 đến tổ HK3, tổ HK10. 

4 Nguyễn Công Trứ 

- P. Hàng Kênh: Từ tổ HK4 đến tổ HK9, tổ HK11, HK12; 

- P. Dư Hàng Kênh: Tổ 15; 

- P. Trần Nguyên Hãn: Tổ DH3, DH4. 

5 Nguyễn Đức Cảnh 

- P. An Biên: Từ tổ LS1 đến tổ LS9; 

- P. An Dương: Từ tổ AD1 đến tổ AD7; 

- P. Trần Nguyên Hãn: Từ tổ TNH2, TNH3. 

6 Nguyễn Thị Minh Khai - P. An Biên: Từ tổ AB2 đến tổ AB7. 

7 Nguyễn Văn Tố 

- P. An Biên:  

+ Từ tổ CD1 đến tổ CD6; 

+ Tổ AB1 và AB8; 

- P. Trần Nguyên Hãn: Tổ HN1. 

8 Tân Trào 
- P. Hàng Kênh: Từ tổ ĐH1 đến tổ ĐH9; 

- P. Dư Hàng Kênh: Tổ 16. 

9 Trần Hưng Đạo 

- P. Trần Nguyên Hãn:  

+ Từ tổ HN2 đến tổ HN7; 

+ Tổ TNH1, từ tổ TNH4 đến tổ TNH8. 

10 Trưng Vương 
- P. An Dương: Từ tổ NX1 đến NX11; 

- P. Vĩnh Niệm: Từ tổ 1 đến tổ 4, từ tổ 6 đến tổ 8. 

11 Vĩnh Niệm 
- P. Vĩnh Niệm: Tổ 5, từ tổ 9 đến tổ 20; 

- P. Kênh Dương: Từ tổ 4 đến tổ 6, tổ 11. 

12 Võ Thị Sáu - P. An Dương: Từ tổ NN1 đến tổ NN10 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÂN TUYẾN ĐỊA BÀN TUYỂN SINH  

ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG THCS TỪ NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 20/02/2025 của UBND quận Lê Chân) 

 

STT Tên trường Địa bàn tuyển sinh 

1 Dư Hàng Kênh 
- P. Dư Hàng Kênh: Từ tổ 5 đến tổ 14, từ tổ 20 đến tổ 22; 

- P. Kênh Dương: Từ tổ 1 đến tổ 3, từ tổ 8 đến tổ 10. 

2 Hoàng Diệu 

- P. Hàng Kênh:  

+ Từ tổ HK1 đến tổ HK8; 

+ Từ tổ ĐH1 đến tổ ĐH9; 

- P. Dư Hàng Kênh: Tổ 16. 

3 Lê Chân 
- P. An Dương: Từ tổ NX1 đến tổ NX11; 

- P. Vĩnh Niệm: Từ tổ 1 đến tổ 4, từ tổ 6 đến tổ 8. 

4 Ngô Quyền 
- P. An Biên: Từ tổ AB1 đén tổ AB8; 

- P. Hàng Kênh: Từ tổ TC1 đến tổ TC7. 

5 Nguyễn Bá Ngọc 

- P. An Biên: Từ tổ LS3 đến tổ LS9; 

- P. An Dương: Từ tổ AD1 đến tổ AD5 và AD7; 

- P. Trần Nguyên Hãn: Tổ TNH2, TNH3. 

6 Tô Hiệu 

- P. Trần Nguyên Hãn:  

+ Từ tổ HN2 đến tổ HN5, từ tổ HN7 đến tổ HN10; 

+ Tổ TNH1, TNH4, từ tổ TNH6 đến TNH8. 

7 Trần Phú 

- P. An Biên:  

+ Từ tổ CD1 đến tổ CD6; 

+ Tổ LS1, LS2; 

- P. Trần Nguyên Hãn: Tổ HN1, HN6. 

8 Trương Công Định 

- P. Trần Nguyên Hãn: Từ tổ DH1 đến tổ DH8; 

- P. Dư Hàng Kênh: Từ tổ 1 đến tổ 4, tổ 15, từ tổ 17 đến tổ 19; 

- P. Hàng Kênh: Từ tổ HK9 đến tổ HK12. 

9 Vĩnh Niệm 
- P. Vĩnh Niệm: Tổ 5, từ tổ 9 đến tổ 20; 

- P. Kênh Dương: Từ tổ 4 đến tổ 7, tổ 11; 

10 Võ Thị Sáu 

- P. An Dương: 

+ Từ tổ NN1 đến NN10; 

+ Tổ AD6; 

- P. Trần Nguyên Hãn: Tổ TNH5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI TÊN GỌI CỦA CÁC TỔ THEO ĐƠN VỊ HÀNH 

CHÍNH CẤP PHƯỜNG MỚI (SAU SÁP NHẬP) 

(Kèm theo Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 20/02/2025 của UBND quận Lê Chân) 

 

Quy định tạm thời tên gọi của các tổ theo đơn vị hành chính cấp phường 

(sau sáp nhập) trong thời gian chờ Quyết định của thành phố. 

1. Giữ nguyên tên các tổ thuộc phường Dư Hàng Kênh: Từ tổ 1 đến tổ 22. 

2. Giữ nguyên tên các tổ thuộc phường Kênh Dương: Từ tổ 1 đến tổ 11. 

3. Giữ nguyên tên các tổ thuộc phường Vĩnh Niệm: Từ tổ 1 đến tổ 20. 

4. Phường An Biên gồm: 

- Tạm gọi là AB1 đến AB8: Đối với 08 tổ của Phường An Biên cũ. 

- Tạm gọi là CD1 đến CD6: Đối với 06 tổ của Phường Cát Dài cũ. 

- Tạm gọi là LS1 đến LS9: Đối với 09 tổ của Phường Lam Sơn cũ.  

5. Phường An Dương gồm: 

- Tạm gọi là AD1 đến AD7: Đối với 07 tổ của Phường An Dương cũ. 

- Tạm gọi là NN1 đến NN10: Đối với 10 tổ của Phường Niệm Nghĩa cũ. 

- Tạm gọi là NX1 đến NX11: Đối với 11 tổ của Phường Nghĩa Xá cũ.  

6. Phường Hàng Kênh gồm: 

- Tạm gọi là HK1 đến HK12: Đối với 12 tổ của Phường Hàng Kênh cũ. 

- Tạm gọi là ĐH1 đến ĐH9: Đối với 09 tổ của Phường Đông Hải cũ. 

- Tạm gọi là TC1 đến TC7: Đối với 07 tổ của Phường Trại Cau cũ.  

7. Phường Trần Nguyên Hãn gồm: 

- Tạm gọi là HN1 đến HN10: Đối với 10 tổ của Phường Hồ Nam cũ. 

- Tạm gọi là DH1 đến DH8: Đối với 08 tổ của Phường Dư Hàng cũ. 

- Tạm gọi là TNH1 đến TNH8: Đối với 08 tổ của Phường Trần Nguyên 

Hãn cũ.  
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